
BỘ CÔNG THƯƠNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày ...  tháng ... năm .....

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP NGOÀI TRƯỜNG

(Nhà trường liên hệ địa điểm thực tập)

1. Địa điểm thực tập

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Canon Việt Nam`

- Địa chỉ:Đường 206, Khu B, KCN Phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng
Yên

- Thời gian thực tập: từ ngày 24/12/2018 đến ngày 02/03/2019

- Học phần/nội dung được công nhận kết quả:…………………………………

2. Danh sách sinh viên đăng ký

Stt Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp/Khóa Điện thoại E-mail CMTND Ngày cấp Nơi cấp Quê quán Ký xác nhận Ghi chú

1 1041050322 Nguyễn Chí Quang 06/10/1997 DT4 K10 0837840868 nguyenchiquang1997@gmail.com038097005233 23/03/2018 Thanh Hóa Vĩnh Khang Vĩnh Lộc Thanh Hóa Hà Mạnh Đào

2 1041050173 Nguyễn Hoàng 19/05/1997 ĐT2-K 10 0986968625 hoangzapbo97@gmail.com Hà Nội Thôn Thượng Trì-xã Liên Hồng-huyện Đan Phượng-Thành Phố Hà NộiNguyễn Ngọc Anh

3 1041050169 Nguyễn Thị Linh 05/03/1997 ĐT2 - K10 0347788070 nguyenlinh05031997@gmail.com152142892 17/08/2011 Thái Bình Thôn Khả Lang, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái BìnhThầy Nguyễn Tiến Kiệm

4 1041050364 Hoàng Nhân Quốc 01/08/1997 ĐT4-K10 0387152835 quochoang010897@gmail.com152175019 11/05/2012 Đông Phương-Đông Hưng-Thái BìnhThôn Bình Minh xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái BìnhĐặng Cẩm Thạch

5 1041050110 Bùi Văn Hải 04/02/1997 Điện tử 2 - k10 0364067079 haidzai0402@gmail.com Lệ tảo - Nam Sơn -Kiến An -Hải Phòng Nguyễn Ngọc Anh

6 1041050366 Nguyễn Vinh Mạnh 10/10/1997 DT4-K10 0966358789 manhvinhn97@gmail.com017249560 14/02/2011 CA TP Hà Nội Dương Liễu Huyện Hoài Đức tp Hà nội Bồ Quốc Bảo

7 1041050164 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 23/10/1997 Điện tử 2-K10 0969728197 linhcullen97@gmail.com 135876405 16/10/2013 Tỉnh Vĩnh Phúc Thôn Đại Tự 3 xã Đại Tự huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh PhúcNguyễn Tiến Kiệm

8 1041050450 Phạm Mạnh Hùng 10/07/1997 điện tử 5- khóa 10 0387248007 lamborghini10071997@gmai.com101246468 22/12/2011 Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng NinhCẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh Nguyễn thị thu hà

9 1041050412 Lương Xuân Giang 19/08/1997 điện tử 5-k10 0346820563 xuangiang198@gmail.com013615066 23/01/2013 Hà Nội Cốc Lương- Tân Hưng- Sóc Sơn- Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh

10 1041050356 Nguyễn Quang Thái 10/08/1997 ĐT4-K10 0365002594 thai4148@gmail.com 1097009266 05/05/1997 CA HÀ NỘI Tiền Yên - Hoài Đức - Hà Nội Bồ Quốc Bảo

11 1041050484 Vũ Thị Hường 02/08/1997 ĐT6-k10 0397152638 vuthihuong2897@gmail.com145733860 15/05/2012 CA Hưng Yên Minh Phượng, Tiên Lữ, Hưng Yên Bùi Thị Thu Hiền

12 1041050398 Lương Văn Vương 04/09/1997 ĐT5-K10 0372950339 luongvanmup@gmai.com 145831764 28/05/2013 Hưng Yên Xuân Trúc , Ân Thi, Hưng Yên Nguyễn Tuấn Anh

13 1041050145 Nguyễn Tuấn Hưng 02/11/1997 Điện tử 2-k10 0398954988 ohnnono@gmail.com 125830657 24/11/2014 Tp bắc ninh Tp bắc ninh Bùi Thị Thu Hà

14 1041050114 Nguyễn Thành Nam 30/11/1997 ĐT2-k10 0357016758 nguyenthanhnam.edu.vn@gmail.com135725718 04/05/2018 Sông Lô-Vĩnh phúc Hồng Sen, Bạch lưu,Sông lô, Vĩnh phúc Nguyễn Đăng Hải

15 1041050213 Nguyễn Ngọc Sơn 18/07/1997 DDT-K10 0369609070 nguyenngocson.haui@gmail.com152150563 02/11/2011 Thái Bình Quang bình , Kiến Xương ,Thái Bình Lê Anh Tuấn

16 1041050457 Ngô Thế Việt 09/10/1997 ĐT5 - K10 0357949821 vietngo.9085@gmail.com 152183798 31/05/2012 Thái Bình An Cầu - Cộng Hòa - Hưng Hà - Thái Bình Nguyễn Anh Dũng

17 1041050129 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 12/11/1997 DT2 - K 10 0969303916 smile.nguyenthuphuong@gmail.com013615065 Hà Nội An Lạc-Trung Giã- Sóc Sơn- Hà Nội Nguyễn Ngọc Anh

18 1041050131 Nguyễn Thị Hà 04/03/1997 Điện tử 2_K10 0347133273 Nguyenha4397@gmail.com An Lạc-Trung Giã-Sóc Sơn_Hà Nội Nguyễn Ngọc Anh

19 1041050296 ngô quang huy 06/02/1996 dt4-k10 0978112199 nqh.epu@gmail.com 135802115 16/11/2012 Vinh phúc sơn đông lập thạch vính phúc cô Duyên

20 1041050128 Hà Thị Thúy Hằng 20/12/1997 điện tử 2-k10 0348711721 dd69489@gmail.com Tân kỳ tứ kỳ hải dương Nguyễn Ngọc Anh

21 1041050109 Nguyễn Thị Quỳnh 17/07/1997 DT2 - K10 0973647903 nhuquynh58711@gmail.com142842981 Tân Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương Nguyễn Ngọc Anh

22 1041050431 Nguyễn Minh Đức 16/09/1997 ĐT5 - K10 0392707823 nguyenducduc863@gmail.com013555040 30/06/2012 Hà nội Đông Anh Hà Nội nguyễn anh dũng

23 1041050399 VŨ MINH HIẾU 27/03/1997 ĐT5-K10 0966474988 hieu97haui@gmail.com033097001484 05/12/2017 CỤC CẢNH SÁT CẦU THÔN - TRUNG HOÀ - YÊN MỸ - HƯNG YÊNPHAN THỊ THU HẰNG

mailto:nghiemthithoa10@gmail.com
mailto:trieuthinhung1007vp@Gmail.com
mailto:nguyengiatinh1997@gmail.com


Stt Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp/Khóa Điện thoại E-mail CMTND Ngày cấp Nơi cấp Quê quán Ký xác nhận Ghi chú

24 1041050499 Lê Ngọc Quang 19/12/1997 ĐT6-K10 0364230704 lengocquang191297@gmail.com017518194 23/01/2014 Hà Nội Thôn La Thượng-xã Tản Hồng-Ba Vì-Hà NộiLê Thị Trang

25 1041050027 Lê Thanh Tùng 01/06/1997 Điện Tử 1-K10 0398530735 thanhtung0106997@gmail.com164598308 13/03/2012 Công an Ninh Bình Xóm Giữa,Xã Yên Hưng,Huyện Yên Mô,Tỉnh Ninh BìnhĐào Thị Phương Mai

26 1041050363 Đỗ Cao Thưởng 09/04/1997 Điện Tử 4-K10 01637457218 thuongdo0303@gmail.com152164153 02/03/1997 CA Thái Bình Xã Đông Xuyên huyện Tiền Hải tỉnh Thái BìnhVũ Thị Hoàng Yến

27 1041050531 Nguyễn Minh Kiên 27/12/1997 ĐT6-K10 0917418586 johnlekien@gmail.com001097014182 19/07/2016 Hà Nội Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội

28 1041050319 Ngô Văn Tuấn 24/10/1997 DT4 - K10 0345002892 tuanyasuo2410@gmail.com013525622 03/04/2012 Hà Nội Thôn Đìa - Nam Hồng - Đông Anh - Hà Nội Nguyễn Viết Tuyến

29 1041050350 Dương Đăng Phát 21/09/1997 ĐT4 - K10 0366183110 duongphat210997@gmail.com122260578 29/05/2014 CA. Bắc Giang Thôn Muối- Xã Lan Mẫu- Huyện Lục Nam- Tỉnh Bắc GiangNguyễn Viết Tuyến

30 1041050327 Thân Hồng Quân 08/07/1997 Điện Tử 4-K10 0964583921 hongquan871997@gmail.com122253756 30/03/2014 Gíam Đốc CA tỉnh Bắc Giangthôn Nội,xã Nội Hoàng,huyện Yên Dũng,tỉnh Bắc GiangVũ Thị Hoàng Yến

31 1041050225 Nguyễn Văn Minh 30/06/1997 ĐT3 - K10 0826695472 minhnguyen300697@gmail.com125681307 20/04/2012 CA tỉnh Bắc Ninh Thuận An, Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh

32 1041050273 Nguyễn Viết Thành 08/01/1997 ĐT3-K10 0369479587 vietthanhhaui0108997@gmail.com001097005872 08/10/2015 CA Hà Nội Phúc Thuỵ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, thành phố Hà NộiNguyễn Viết Tuyến

33 1041050184 Nguyễn Thị Phương 30/04/1997 DT2 - K10 0981513892 nguyenthiphuong97haui@gmail.com168539233 Hà Nam Thôn 5 xã Đinh Xá - Phủ Lý - Hà Nam Thầy Nguyễn Ngọc Anh

34 1041050188 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 03/04/1997 ĐT2- K10 0335097616 ngochoa341997@gmail.com142757725 Hải Dương Lê Ninh, Kinh Môn, Hải Dương Thầy Nguyễn Ngọc Anh

35 1041050099 Ngô Văn Hân 03/10/1997 Lớp ĐT2-K 10 0865561097 ngohan1097@gmail.com091927914 07/07/2014 Thái Nguyên Xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái NguyênNguyễn Ngọc Anh

36 1041050120 Đinh Thế Đạt 14/01/1997 ĐT2 - K 10 0347803133 dat.dinhthe@gmail.com 101301168 06/09/2013 CA Quảng Ninh Thôn Rặng Thông, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng NinhNguyễn Ngọc Anh

37 1041050479 Nguyễn Thị Hạnh 07/03/1997 ĐT-K10 0333418005 hanhlin03071997@gmail.com001197007495 31/03/2015 cục trưởng cục cảnh sátTrường Thịnh ,Ứng Hòa,Hà Nội Phan Thị Thu Hằng

38 1041040091 ĐÀO VĂN CƯỜNG 02/09/1997 DT1-K10 0969563119

39 1041050058 Nguyễn tuấn anh 11/06/2018 Đt1-k10 0358881997 tuan061197anh@gmail.com163457375 Nam định Xã hải phú-huyện hải hậu-tỉnh nam định Nguyễn Thị Diệu Linh

40 1041050046 Bùi Thị Nga 12/10/1997 Điện tử 1 - K10 0388593770 buinga1297@gmail.com 122217264 12/10/1997 Bắc Giang Tăng Tiến - Việt Yên - Bắc Giang Nguyễn Thị Diệu Linh

41 1041050009 Phan Anh Cường 26/04/2018 ĐT1 - K10 0326041997 cuongphan.k10@gmail.com013497943 14/02/2018 Kim Chung - Đông Anh -  Hà Nội Nguyễn Thị Diệu Linh

42 1041050023 Nguyễn Ngọc Điệp 06/12/2018 Điện tử1 0986867246 isvoicon1996@gmail.com142734494 Hải Dương Phạm xá 2, tuấn hưng, kim thành, hải dươngNguyễn Diệu Lịn

43 1041050017 Đỗ Thị Thu 08/12/1997 ĐT1 - K10 0333510964 dothu0812@gmail.com 122255734 23/05/2014 Bắc Giang thôn 12 - xã Hương Lạc - huyện Lạng Giang- tirng Bắc GiangNguyễn Thị Diệu Linh

44 1041050020 Triệu Huy Hoàng 22/04/1997 ĐT1-K 10 0335793957 trieuhuyhoang97lc@gmail.com063514226 14/12/2017 Lào Cai tổ dân phố số 1, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

45 1041050101 Nguyễn Hạnh Phúc 13/01/1997 Điện tử 2 - k10 0367894799 nguyenhanhphuc97@gmail.com013372856 18/01/2011 Hà Nội Báo Đáp , xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, tỉnh Hà NộiTrần Hữu Toàn

46 1041050187 Trần Văn Linh 22/11/1997 Điện tử 2 - k10 0338002272 trannlinh1997@gmail.com174533391 23/10/2014 CA Thanh Hóa Quang Trung, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa Hà Thị Phương

47 1041050649 Phùng Đức Mạnh 20/12/1997 Điện tử 7 - k10 0968766710 phungducmanhtdvp@gmail.com135813168 CA Vĩnh Phúc Hồ Sơn, Tam đảo, Vĩnh Phúc Lê Thị Trang

48 1041050112 Nguyễn Trạch Minh 11/07/1997 Điện tử 2 K10 0393101660 nguyentrachminh@gmail.com017279497 10/03/2011 CA TP Hà Nội Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Tâm

49 1041050105 nguyễn hữu công 07/01/1997 ĐT - k10 0964665758 congdt2.haui@gmail.com017457273 26/03/2013 CA Hà Nội xã Võng Xuyên - huyện Phúc Thọ-Hà Nội Nguyễn Ngọc Anh

Tổng số SV theo danh sách: 49

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm  2018

Khoa Điện tử Người lập

Hoàng Mạnh Kha Kiều Thanh Uy
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